
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

A9, tổ 1, ấp Phước Thắng, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

12/11/20183. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI ĐIỆN NHÀ THÔNG 
MINH

3502379002

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG 
MẠI ĐIỆN NHÀ THÔNG MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY TNHH TM ĐIỆN NHÀ THÔNG MINH

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện lạnh, điện trong nhà, hệ thống 
bơm, ống nước, điều hòa không khí; Lắp đặt máy móc, thiết bị 
phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động, camera, chống sét; 
Lắp đặt thiết bị ngành công nghiệp dầu khí, hàng hải, thiết bị 
điện tử, tin học, viễn thông; Lắp đặt các thiết bị sử dụng năng 
lượng mặt trời;

4329(Chính)

2. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Tư vấn xây dựng; Tư vấn lắp đặt thiết bị điện, điện 
lạnh; 

7110

3. Sửa chữa thiết bị điện 3314

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Mua bán sắt thép,...

4662

5. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt dây dẫn diện, lắp đặt hệ thống máy điều hòa 
không khí, máy lạnh, lắp đặt hệ thống máy nước nóng năng 
lượng mặt trời, lắp đặt hệ thống lò hơi

3320

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng ngành cấp, 
thoát nước; Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị và phụ tùng 
ngành điện, điện lạnh; Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu 
điện: tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến 
thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, rơle, cầu dao, 
cầu chì, thiết bị mạch điện;

4659

7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vli, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng;

4663

8. Sửa chữa thiết bị khác
Chi tiết: Sch và bảo trì hệ thống điện, điện lạnh;

3319

9. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: sửa chữa, bảo trì thiết bị ngành dầu khí, công  nghiệp, 
hàng hải, thiết bị điện tử, tin học, viễn thông; sửa chữa máy 
móc, thiết bị phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động, camera, 
chống sét;

3312

11. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

12. Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư 

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 273406561

Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B09 tổ 4, ấp Phước Bình, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long 
Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: B09 tổ 4, ấp Phước Bình, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

NGUYỄN QUỐC VƯỢNG Nam
13/03/1992 Kinh Việt Nam

21/06/2007 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       273406561
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: B09 tổ 4, ấp Phước Bình, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long 
Điền, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: B09 tổ 4, ấp Phước Bình, Xã Phước Tỉnh, Huyện Long Điền, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN QUỐC VƯỢNG Nam

13/03/1992 Kinh Việt Nam

21/06/2007 Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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